Phụ lục 01: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa

“Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại cho bệnh nhân cách ly do Covid-19 năm 2022”
(Kèm Thư mời báo giá ngày 22/3/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái

(rắn, lỏng, bùn)
	Tần suất thực hiện
	Mã CTNH
	Đơn vị tính
	Số lượng

1 năm

	1
	Chất thải lây nhiễm

(theo TT 20/2021/TT-BYT)
	Rắn
	02 ngày/lần
	13 01 01
	Kg
	30.000


Phụ lục chi tiết 02: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa

“Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại cho bệnh nhân cách ly do Covid-19 năm 2022”
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 22/3/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái

(rắn, lỏng, bùn)
	Tần suất thực hiện
	Mã CTNH

	I
	Chất thải lây nhiễm
	
	02 ngày/lần
	13 01 01

	1
	Chất thải lây nhiễm sắc nhọn
	Rắn
	
	13 01 01

	2
	Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn
	Rắn/Lỏng
	
	13 01 01

	3
	Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao
	Rắn/Lỏng
	
	13 01 01

	4
	Chất thải giải phẫu
	Rắn
	
	13 01 01

	II
	Chất thải nguy hại không lây nhiễm
	
	
	

	
	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	Rắn/Lỏng
	
	13 01 02

	5
	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.
	Rắn/Lỏng
	
	13 01 03

	6
	Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ.
	Rắn
	
	16 01 06

	7
	Các loại dầu mỡ thải
	Rắn/ lỏng
	
	16 01 08

	8
	Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng
	Rắn
	
	13 03 02

	9
	Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhiễm dầu mỡ; chứa các hóa chất độc hại) thải bỏ
	Rắn
	
	18 01 01

	10
	Chất hàn răng almagan thải bỏ
	Rắn
	
	13 01 04

	11
	Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
	Rắn
	
	18 01 04


MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 22/3/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái

(rắn, lỏng, bùn)
	Tần suất thực hiện
	Mã CTNH
	Đơn vị tính
	Số lượng

1 năm
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng dịch vụ; Thời gian, địa điểm thực hiện và các điều kiện khác.

Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

